
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04231153 Lê Thị Ngọc CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

2 04230946 Nguyễn Thị Huyền CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

3 04241815 Ngô Thị Quỳnh Trang CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

4 04241460 Lê Thị Hà Trang CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

5 04241549 Vàng Lệ Thủy CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

6 04240277 Nguyễn Huy Thọ CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

7 04240858 Nguyễn Thị Thanh CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

8 04240734 Nguyễn Thị Tuyền CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

9 04241213 Lê Văn Tuấn CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

10 04240932 Tạ Thị Minh Quyên CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

11 04240413 Lê Thị Quyên CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

12 04240385 Hoàng Minh Quang CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

13 04240835 Lưu Quang Phúc CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

14 04240973 Đinh Gia Phúc CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

15 04240287 Lê Thị Thảo Nguyên CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

16 04240836 Mông Văn Ngọt CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

17 04241899 Chu Thị Hà My CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00
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18 04240542 Nguyễn Thị Mơ CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

19 04240728 Trần Khánh Ly CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

20 04241998 Lê Hoàng Linh CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

21 04242053 Thân Văn Lịch CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

22 04240976 Hỷ Thị Lan CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

23 04240956 Lê Văn Hưng CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

24 04241262 Hoàng Thị Hằng CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

25 04241603 Giàng Thị Chư CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

26 04240933 Võ Trần Cường CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

27 04241109 Nguyễn Nam Anh CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00

28 04240036 Lê Trần Anh CKI29
Nội Tim 

mạch
205A 14h00
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